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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quốc Hương 

Các Thẩm phán: Ông Võ Văn Vinh và ông Nguyễn Hồng Chương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Trí - Thư ký viên Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Nguyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở 

phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 47/2023/TLPT-HS 

ngày 18 tháng 4 năm 2023, đối với Hồ Văn K do có kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông và bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm 

số 07/2023/HS-ST ngày 08-03-2023 của Toà án nhân dân huyện Krông Nô. 

Bị cáo có kháng cáo và bị kháng nghị: Hồ Văn K, sinh ngày 12-11-1980 

tại tỉnh Hà Tĩnh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đ, xã Đ, huyện K, tỉnh 

Đắk Nông; tạm trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Đ, huyện K, tỉnh Đắk Nông; nghề 

nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không;  giới 

tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Văn Đ (đã chết) và bà Lê Thị O; có 

vợ là Bùi Thị D và 03 con; tiền án, tiền sự: không; tại ngoại - Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ án được 

tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 23 giờ ngày 02-3-2022 anh Nguyễn Quang T, chị Ngô Thị Mỹ 

L, chị Nguyễn Thị Th, anh Trịnh Trung Th, anh Vi Văn M và anh Hà Quang D 

đi đến quán Karaoke SC thuộc Tổ dân phố 3, thị trấn Đ, huyện K vào phòng số 5 

để hát. Tại phòng hát số 2 (đối diện phòng số 5) có nhóm của Hồ Văn K, Thái 

Văn C, anh Thái Văn Tr, chị Lò Thị Th, anh Thái Văn H, chị Đỗ Lê Thanh L, 
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Nguyễn Bá V và chị Dũ Thị L hát Karaoke. Đến khoảng 23 giờ 30 phút thì anh 

Nguyễn Bá V nhìn thấy anh T đang hát trong phòng 5, do quen biết nên anh V 

mở cửa đi vào gặp anh T nói chuyện và uống bia giao lưu với nhau, sau đó anh 

V đi ra ngoài. Một lúc sau anh V lại tiếp tục đi vào phòng 5 gặp anh T để mời 

bia, nhưng anh T không uống mà nói anh V đi ra, trong lúc đi ra khỏi phòng, anh 

V bị ngã xuống nền gạch, rồi tự đứng dậy mở cửa đi đến khu vực quầy thu ngân 

ngồi. Lúc này, anh Thái Văn Tr sau khi đi vệ sinh xong khi đi về lại phòng thì 

thấy V đi ra từ phòng 5, thấy vậy anh Tr đi lại nhìn qua ô kính trên cửa thấy anh 

T và một số người đang hát. Vì quen biết anh T, nên anh Tr đẩy cửa đi vào trong 

phòng, đến chỗ anh T đứng thì anh T dùng tay xô đẩy anh Tr đi ra ngoài, hai bên 

giằng co qua lại. Lúc này anh Thái Văn C em trai anh Tr, sau khi đi vệ sinh về 

ngang qua phòng 5 thấy anh T và anh Tr đang xô đẩy, giằng co qua lại trong 

phòng, anh C tưởng anh Tr bị anh T đánh nên lao đến dùng tay đấm 02 cái vào 

mặt anh T thì anh T loạng choạng lùi về hướng màn hình ti vi. Thấy anh C đánh 

anh T, thì mọi người trong phòng hát số 5 gồm anh M và anh D xông vào can 

ngăn không cho anh C đánh anh T.  

Lúc này, Hồ Văn K đi ngang qua nhìn vào phòng 5, thấy anh Tr đang bị 

anh C ghì cổ xuống, anh M và anh D đang xô đẩy anh C ra ngoài phòng, còn 

anh T đứng chửi mắng. Nghĩ anh Tr đang bị đánh nên K xông vào kéo anh Tr ra 

đồng thời dùng chân đạp một cái trúng vào người anh T làm anh T bị ngã ngửa 

đầu đập vào cạnh của loa thùng. Lúc này anh T ngẩng đầu để đứng dậy, thì K 

tiếp tục dùng chân đạp mạnh một cái hướng từ trên xuống trúng vào đầu anh T 

làm đầu anh T đập mạnh xuống nền gạch và ngất xỉu. Sau đó được mọi người 

can ngăn đẩy K đi ra ngoài và anh Tr cũng đi ra cùng cả nhóm đi về.  

Một lúc sau anh T tỉnh dậy, được anh Thvà anh D dìu lên ghế ngồi và sau 

đó anh M lấy xe máy chở anh T về phòng trọ. Đến ngày 03-3-2022 anh T được 

người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện K nhập viện và điều trị. 

Bản kết luận pháp y về thương tích số 303/TgT-TTPY ngày 22-3-2022 

của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Anh Nguyễn Quang T có tỷ lệ 

thương tích hiện tại là: 33%. Vật tác động: Vật tày, cứng. Cơ chế hình thành 

thương tích: Sưng nề thái dương bên phải; nứt sọ thái dương phải; tụ máu dưới 

màng cứng thái dương bên phải là do tác động trực tiếp với vật tày, cứng 

hướng từ phải qua trái; dập xuất huyết não trán trái; tụ máu dưới màng cứng 

trán đỉnh trái, thái dương trái là do cơ chế tăng tốc - giảm tốc trong chấn 

thương sọ não gây nên.  

Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 08-03-2023 của Toà án 

nhân dân huyện Krông Nô đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Hồ Văn K phạm tội 
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“Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 

1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. xử phạt Hồ Văn K 03 năm tù. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và 

quyền kháng cáo. 

Ngày 30-3-2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HS-ST 

ngày 08-03-2023 của Toà án nhân dân huyện Krông Nô về áp dụng pháp luật và 

tăng hình phạt đối với Hồ Văn K. Ngày 18-3-2023, Hồ Văn K kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt.  

 Tại phiên tòa phúc thẩm, Hồ Văn K thừa nhận Tòa án nhân dân huyện 

Krông Nô xử phạt bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 của Bộ 

luật Hình sự là đúng, không oan. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phát biểu quan điểm và kết 

luận: Tòa án nhân dân huyện Krông Nô xét xử Hồ Văn K về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm a khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự và xử phạt Hồ 

Văn K 03 năm tù là không đúng quy định pháp luật. Bởi lẽ, cấp sơ thẩm chưa 

xem xét đánh giá và bỏ sót tình tiết định khung phạm tội “Có tính chất côn đồ” 

quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự dẫn đến áp dụng sai 

khung, khoản của điều luật. Sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông giữ nguyên kháng nghị và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Nông, sửa bản án sơ thẩm: Tuyên bố bị cáo Hồ Văn K phạm tội 

“Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình 

sự và áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Hồ Văn K từ 

03 năm 06 tháng - 04 năm tù. 

Bị cáo không tranh luận, bào chữa chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Bản án sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 08-03-2023 của Toà án nhân 

dân huyện Krông Nô xử phạt Hồ Văn K về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy 

định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[2]. Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk 

Nông, Hội đồng xét xử xét thấy: Mặc dù không có mâu thuẫn với anh Nguyễn 
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Quang T nhưng khoảng 23 giờ 30 phút ngày 02-3-2022 tại quán Karaoke SC 

thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Đ, huyện K, Hồ Văn K đã vô cớ dùng chân liên tiếp 

đạp vào người và đầu anh T. Hậu quả anh Nguyễn Quang T bị nứt sọ thái dương 

phải, xuất huyết não trán trái với tỉ lệ thương tích là 33%. Hành vi của bị cáo thể 

hiện thái độ rất hung hăng, quyết liệt, mang bản chất bạo lực, côn đồ. Bị cáo vô 

cớ gây thương tích cho bị hại nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết 

định khung “Có tính chất côn đồ” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 của Bộ 

luật Hình sự, tỉ lệ thương tật bị cáo gây ra đối với bị hại là 33% cần buộc bị cáo 

phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật 

Hình sự. Tuy nhiên, do không đánh giá đúng tính chất hành vi nên cấp sơ thẩm 

đã bỏ lọt tình tiết tăng nặng định khung “Có tính chất côn đồ” và xét xử bị cáo 

theo điểm a khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là sai lầm trong áp dụng pháp 

luật. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông là có căn cứ cần chấp nhận.  

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hồ Văn K, Hội đồng xét xử 

xét thấy: Tại cấp sơ thẩm áp dụng điểm a khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 

1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 03 năm tù, bị cáo kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng do cấp sơ thẩm bỏ sót tình tiết phạm tội định 

khung là “Có tính chất côn đồ” đối với bị cáo đã bị Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đắk Nông kháng nghị và kháng nghị này được chấp nhận. Theo 

đó, mức hình phạt quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự từ 05 năm 

đến 10 năm tù. Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm được tình tiết 

giảm nhẹ mới bố, mẹ ruột có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng 

Huân chương kháng chiến hạng Ba; gia đình hoàn cảnh khó khăn có xác nhận 

của chính quyền đại phương. Vì vậy, cần xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo. Đối với nội 

dung xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại đã được cấp sơ thẩm áp dụng; đơn xin 

rút yêu cầu khởi tố của bị hại khôngthuộc trường hợp được áp dụng theo quy 

định pháp luật. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s 

khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và đủ điều kiện áp dụng khoản 1 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt quy định 

tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là phù hợp. 

[4]. Xét quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[5]. Về án phí: Kháng cáo của Hồ Văn K không được chấp nhận nên bị cáo 

phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 
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[6]. Đối với các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Nông và không chấp nhận kháng cáo của Hồ Văn K, sửa bản án 

sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 08-03-2023 của Toà án nhân dân huyện 

Krông Nô về điều luật áp dụng và hình phạt.  

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Hồ Văn K 04 (bốn) năm tù về tội 

“Cố ý gây thương tích”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi 

hành án. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp 

dụng điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: 

Buộc Hồ Văn K phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.   

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.    

Nơi nhận: 
- TAND tối cao (Vụ I); 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đắk Nông; 

- CQTHAHS Công an tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- TAND huyện Krông Nô; 

- VKSND huyện Krông Nô; 

- CQCSĐT Công an huyện Krông Nô; 

- CQTHAHS Công an huyện K; 

- Chi cục THADS huyện K; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tổ HCTP, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký và đóng dấu) 

Lê Quốc Hương 

 


